Biểu 02/NL
SỐ NGƯỜI TRONG CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Có đến ngày 31/12 năm 2019)
Đơn vị tính: Người
	
	Mã số
	Tổng số
	Chia theo trình độ chuyên môn
	Chức danh

	
	
	
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ 
	Đại học 
	Cao đẳng
	Khác
	Giáo sư 
	Phó giáo sư

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Tổng số
	01
	320
	5
	146
	127
	9
	33
	
	

	Trong đó: Nữ
	02
	141
	2
	61
	59
	4
	15
	
	

	2. Chia theo chế độ làm việc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chính thức
	03
	320
	5
	146
	127
	9
	33
	
	

	Kiêm nhiệm
	04
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Chia theo quốc tịch
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-  Người Việt Nam
	05
	
	
	
	
	
	
	
	

	+ Dân tộc Kinh
	06
	317
	5
	145
	126
	8
	33
	
	

	+ Dân tộc thiểu số
	07
	03
	
	1
	1
	1
	
	
	

	-  Người nước ngoài
	08
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Chia theo lĩnh vực đào tạo
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khoa học tự nhiên
	09
	37 
	
	26
	11
	
	
	
	

	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	10
	173
	5
	113
	55
	
	
	
	

	Khoa học y, dược
	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khoa học nông nghiệp
	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khoa học xã hội
	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khoa học nhân văn
	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khác
	15
	110
	
	7
	61
	9
	33
	
	

	5. Chia theo độ tuổi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đến 35 tuổi
	16
	82
	
	34
	38
	6
	4
	
	

	Từ 36-45 tuổi
	17
	137
	1
	73
	53
	2
	8
	
	

	Từ 46-55 tuổi
	18
	81
	4
	32
	29
	1
	15
	
	

	Từ 56-60 tuổi
	19
	19
	
	7
	7
	
	5
	
	

	Từ 61-65 tuổi
	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trên 65 tuổi
	21
	1
	
	
	
	
	1
	
	

	Người lập biểu
	.........., ngày .........  tháng .....năm......

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


2

